
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Tầng 9, Số 66 Trần Đại Nghĩa, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

16/01/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ DNA

0108135179

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý, môi giới (Trừ đấu giá)

4610

2. Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Tư vấn đầu tư, quản trị  doanh nghiệp

7020

3. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư;

6619

4. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

5. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110

6. Quảng cáo 7310

7. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211

8. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty chuyên doanh

8299

9. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại; Đào tạo về 
sự sống; Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng; Dạy máy tính

8559

10. Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự 9524

11. Sản xuất đồ chơi, trò chơi 3240

12. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

13. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn trang thiết bị quảng cáo

4669

14. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

15. Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí 7721

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ HỢP 
TÁC QUỐC TẾ DNA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DNA INTERNATIONAL COOPERATION 
AND INVESTMENT CONSULTING JOINT STOCK COMAPNY
Tên công ty viết tắt: DNA INTERNATIONAL COOPERATION.,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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16. Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
(không gồm loại hình kinh doanh Nhà nước cấm)

9329

17. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

18. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp

4290

19. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

20. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ (trừ chế biến gỗ tại trụ 
sở)

1629

21. Sản xuất đồ gỗ xây dựng
Chi tiết: Sản xuất đồ gỗ xây dựng (trừ chế biến gỗ tại trụ sở)

1622

22. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất 
tương tự

4649

23. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản

6820(Chính)

24. Giáo dục nghề nghiệp
Chi tiết: Dạy nghề

8532

25. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn xi măng. Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, 
sỏi. Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh. Bán buôn tre, 
nứa, gỗ cây và gỗ chế biến

4663

26. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh 4764

27. Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 7920

28. Giáo dục mầm non 8510

29. Hoạt động của các vườn bách thảo, bách thú và khu bảo tồn tự 
nhiên

9103

30. Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao 9312

31. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7120

32. Cổng thông tin 6312

33. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
(Trừ hoạt động đấu giá ô tô và xe có động cơ khác)

4513

34. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

35. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

36. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương 
tự trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

37. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Dịch vụ thiết kế đồ thị; Hoạt động trang trí nội thất

7410
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30.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 ĐẶNG VĂN 
NAM

Đội 1, Thôn Lê 
Lợi, Xã Đông 
Xuân, Huyện 
Đông Hưng, Tỉnh 
Thái Bình, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.950.0
00

19.500.000.000 65,000

Tổng số 1.950.0
00

19.500.000.000 65,000

0340830017
27

2 NGUYỄN 
HỮU TUYÊN

Đội 3, Xã Hà Lai, 
Huyện Hà Trung, 
Tỉnh Thanh Hoá, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

750.000 7.500.000.000 25,000

Tổng số 750.000 7.500.000.000 25,000

172396222

38. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: Tư vấn giáo dục; Tổ chức các chương trình trao đổi 
sinh viên

8560

39. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

40. Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí
Chi tiết: Tổ chức sự kiện, biểu diễn nghệ thuật ca múa nhạc

9000

41. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn về nông học; Tư vấn về môi trường

7490

42. Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề 9321

43. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

44. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

45. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
Chi tiết: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ (trừ chế biến gỗ 
tại trụ sở)

3100

46. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

47. Xây dựng nhà các loại 4100

48. Xây dựng công trình công ích 4220

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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3 ĐỖ THỊ THU 25 ngách 303 ngõ 
Quỳnh, Phường 
Quỳnh Lôi, Quận 
Hai Bà Trưng, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

300.000 3.000.000.000 10,000

Tổng số 300.000 3.000.000.000 10,000

0301800019
68

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       034083001727
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Đội 1, Thôn Lê Lợi, Xã Đông Xuân, Huyện Đông 
Hưng, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 14, Ngõ 75 Giải Phóng, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   ĐẶNG VĂN NAM Nam

10/07/1983 Kinh Việt Nam

03/10/2016 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốcChức danh:
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